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Nội dung hướng dẫn giải Bài 10: Mua, bán hàng hoá được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách 

giáo khoa môn Tự nhiên xã hội lớp 2 chương trình mới sách Cánh Diều. Hy vọng đây sẽ là tài 

liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn TN&XH lớp 2. 

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở (trang 52) 

Bạn có thích đi chợ hay siêu thị không? Vì sao? 

Trả lời: 

Em rất thích đi chợ bởi vì em có thể chọn mua thức ăn để về nấu món mình yêu thích. 

Em cũng rất thích đi siêu thị vì ở siêu thị có nhiều thức ăn, bánh kẹo, đồ chơi và đồ dùng học tập. 

Hoạt động mua, bán hàng hóa ở chợ 

Quan sát (trang 52) 

Câu 1 trang 52 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Cánh Diều 

Kể tên một số hàng hóa được bán ở chợ. 
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Trả lời: 
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Một số hàng hóa được bày bán ở chợ là: hoa quả, thịt, cá, trứng, rau, đồ khô, chè, nước ép trái 

cây,… 

Câu 2 trang 52 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Cánh Diều 

Nêu cách mua, bán hàng hóa ở chợ. 

Trả lời:  

Khi đi chợ, em cần chọn đồ mình cần mua. Sau đó, em hỏi người bán giá của món đồ. Em có thể 

mặc cả để được giá thấp hơn. Em trả tiền cho người bán và cầm món đồ về nhà. 

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận (trang 53) 

Gia đình em thường mua gì ở chợ? 

Trả lời: 

Gia đình em thường mua thịt, cá và các loại rau, củ, quả ở chợ. 

Hoạt động mua, bán hàng hóa ở siêu thị 

Quan sát (trang 54) 

Câu 1 trang 54 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Cánh Diều 

Các quầy trong hình dưới đây bán hàng gì? 
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Trả lời: 

Ở hình trên có các quầy: 

- Quầy bán quần áo. 

- Quầy bán bánh và các loại đồ uống đóng hộp. 
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- Quầy bán trái cây. 

- Quầy bán hoá chất như nước tẩy rửa, bột giặt,… 

- Quầy bán thịt. 

- Quầy bán thực phẩm đóng hộp. 

Câu 2 trang 54 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 - Cánh diều 

Nêu cách mua, bán hàng hoá ở siêu thị? 

Trả lời: 

Khi đi siêu thị, em đến quầy bán đồ mình cần mua. Em xem giá tiền và chọn đồ cần mua bỏ vào 

xe đẩy. Sau đó, em ra quầy thu ngân xếp hàng và trả tiền cho món đồ mình mua. Em kiểm tra 

hoá đơn thanh toán trước khi ra về. 

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận (trang 55) 

Gia đình em thường mua gì ở siêu thị? 

Trả lời: 

Gia đình em mỗi khi đi siêu thị thường mua: các loại thịt hộp, nước ngọt đóng chai, quần áo,… 

Những kiến thức chủ yếu của mỗi phần hoặc bài học (trang 55) 

Chợ, cửa hàng, siêu thị và trung tâm thương mại là nơi mua, bán hàng hóa. Khi mua, cần 

lựa chọn hàng hóa có chất lượng, phù hợp với nhu cầu và số tiền của mình. 

Những việc làm khi mua hàng hóa 

Quan sát (trang 56) 

Hãy lựa chọn và sắp xếp thứ tự các việc làm khi mua hàng chợ hoặc siêu thị dựa trên các 

thẻ chữ dưới đây. 
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Trả lời: 

Khi mua hàng ở chợ, em lần lượt thực hiện các bước: 

- Lựa chọn hàng hoá (Số 6) 

- Trả giá mặt hàng cần mua với người bán (Số 2) 

- Trả tiền cho người bán hàng (Số 1) 

Khi mua hàng ở siêu thị, em lần lượt thực hiện các bước: 

- Lần lượt đến các quầy hàng cần mua (Số 3) 

- Trả tiền tại quầy thanh toán (Số 4) 

- Kiểm tra hóa đơn thanh toán trước khi về (Số 5) 

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận (trang 56) 

Câu 1 trang 56 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Cánh Diều  

Mua hàng ở chợ và mua hàng ở siêu thị khác nhau như thế nào? 

Trả lời: 
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Mua hàng ở chợ và mua hàng ở siêu thị có những điểm khác nhau là: 

Mua hàng ở chợ Mua hàng ở siêu thị 

Có thể trả giá thấp hơn Phải mua đúng giá 

Cần hỏi giá trước khi mua Không cần hỏi vì đã có giá tiền ghi sẵn 

Cần trả tiền ngay cho món đồ mình 

mua trước khi sang hàng khác 

Không cần trả tiền ngay tại quầy hàng mà chỉ cần thanh 

toán một lần tại quầy thanh toán cho tất cả các mặt hàng 

Chỉ có các mặt hàng thực phẩm cơ 

bản, đồ dùng thiết yếu 

Có rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, đồ dùng đa dạng, 

có bán cả quần áo, chăn ga, đồ điện tử,… 

Chủ yếu bán đồ sản xuất tại địa 

phương 

Có bán hàng nhập khẩu từ nước ngoài 

Câu 2 trang 56 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Cánh Diều 

Theo em, vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua hàng? 

 

Trả lời:  

Chúng ta cần lựa chọn hàng hoá trước khi mua hàng vì: 

- Chọn được mặt hàng cần cho nhu cầu sử dụng. 
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- Có thể chọn được hàng hoá có chất lượng tốt nhất 

- Phù hợp với số tiền của mình. 

Một số hàng hoá cần thiết cho cuộc sống hằng ngày 

Quan sát (trang 57) 

Hãy nói tên một số hàng hoá cần thiết cho cuộc sống hằng ngày trong mỗi hình dưới đây 

 

Trả lời: 

Tên những hàng hoá cần cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta là: 

Hình 1: Trứng, nước mắm, gạo, thịt, mì  tôm, rau, củ, quả, cá. Đây là lương thực, thức ăn hằng 

ngày của chúng ta. 

Hình 2: Khăn giấy, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, giấy vệ sinh, nước xả vải, bột giặt, sữa 

tắm, dầu gội, nước cọ sàn nhà vệ sinh. Đây là những đồ dùng cần thiết hằng ngày. 
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Hình 3: Mũ, giày, dép, áo, váy, quần, khăn len, tất, áo ấm. Đây là những trang phục ta mặc 

thường xuyên. 

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận (trang 57) 

Hãy kể thêm những hàng hoá cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. 

Trả lời:  

Những hàng hoá cần thiết cho cuộc sống hằng ngày là: 

Lương thực, thực phẩm: dầu ăn, muối, sữa, lạc, đậu, thịt gà, thịt bò,… 

Đồ dùng: Giường, gối, chăn, khăn mặt, quạt, cốc nước, bát ăn, đũa, thìa,… 

Trang phục: áo phông, áo sơ mi, áo khoác, váy liền,… 

Thực hành, xử lí tình huống (trang 57) 

Tập mua, bán hàng hoá 

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở (trang 58) 

Không nên sử dụng túi ni lông khi đi mua hàng để góp phần bảo vệ môi trường các bạn 

nhé! 
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